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NỘI DUNG ĐỀ
Câu 1. (3,0 điểm) 
Giải các bất phương trình sau:

[bookmark: MTBlankEqn]	a)	  

	b)	 

	c)	  
Câu 2. (1,0 điểm) 

Tìm m sao cho bất phương trình  luôn đúng với mọi x. 
Câu 3. (1,0 điểm)  



Tính giá trị của biểu thức  ,  biết  và . 
Câu 4. (1,0 điểm) 

Chứng minh đẳng thức sau: .
Câu 5. (4,0 điểm) 
Cho tam giác ABC có A(-1;1); B(-2;0); C(2;2). 
a) Viết phương trình của đường thẳng BC, đường cao CH.
b) Tính diện tích tam giác ABC.
c) Viết phương trình đường tròn (C) đi qua ba điểm A, B, C.
d) Viết phương trình đường thẳng (d) vuông góc với BC và cắt (C) tại hai điểm MN sao cho MN = 8. 
--------- HẾT ---------




ĐÁP ÁN MÔN TOÁN 10
	Câu
	Đáp án
	Thang điểm

	1
	
	Giải các bất phương trình sau:

a)  

b) 

c)  
	

	
	a
	
 
	0,25

	
	
	Bảng xét dấu:
	x
	


                                                                 

	

	                  -              0            +     



	0,25x2

	
	
	
Vậy  
	0,25

	
	b
	

	

	
	
	

	0,5

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25

	
	c
	
TH1:  
Bất phương trình trở thành: 

 
	x
	



                                                     

	

	          +           0        -          0          +



	0,25

	
	
	
 

 
	


0,25

	
	
	
TH2:  
Bất phương trình trở thành:

 
	0,25

	
	
	
 

 
	

	
	
	
 
	0,25

	2
	
	
Tìm m sao cho bất phương trình  đúng với mọi x
	

	
	
	
TH1: 
Bất phương trình trở thành:

 


 Loại giá trị  
	0,25

	
	
	
TH2: 

 
	0,25

	
	
	
 
	0,25

	
	
	
 
	0,25

	
	
	

	

	3
	
	


Tính giá trị của biểu thức  ,  biết  và .
	1,0 điểm

	
	[bookmark: _GoBack]
	

	

	
	
	

 vì 
	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25


	
	
	Tính đúng giá trị biểu thức A.
	0,25

	4
	
	
Chứng minh đẳng thức sau: 
	

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25

	5
	
	
Cho tam giác ABC: .
	

	
	a
	Viết phương trình tổng quát của đường thẳng BC, phương trình tham số của đường cao CH.
	

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25

	
	b
	Tính diện tích tam giác ABC.
		

	
	
	
.
	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25

	
	c
	Viết phương trình đường tròn (C) đi qua ba điểm A, B, C.
	

	
	
	(C) có dạng x2 +y2 - 2ax – 2by +c = 0 
	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	
Từ (1),(2),(3): 
	0,25

	
	
	

	0,25

	
	d
	Viết phương trình đường thẳng (d) vuông góc với BC và cắt (C) tại hai điểm MN sao cho MN = 8.
	

	
	
	
(d) có dạng: 
	0,25

	
	
	
.
	0,25

	
	
	

	0,25









MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN 10
I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA 
- Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng trong chương trình học kì 2 lớp10
- Kiểm tra, đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức của học sinh qua các mức độ: nhận biết, hiểu, vận dụng, phân tích,...trong đó chú trọng việc đánh giá khả năng hiểu và vận dụng của học sinh.
II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA
Kiểm tra tự luận:  Thời gian 90 phút
III. MA TRẬN ĐỀ
	Cấp độ

Chủ đề


	 Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Giải bất phương trình 
	Giải bất phương trình bằng pp xét dấu
	Giải bất phương trình vô tỉ và bấtphương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
	
	
	

	Số câu
Số điểm  Tỉ lệ %
	1 (1a)
1       10%
	1 (b,c)
2        20%
	
	
	Câu 1
3,0            40%

	2. Toán liên quan đến dấu tam thức bậc hai
	
	
	Điều kiện để bất phương trình bậc hai có tập nghiệm là R
	
	

	Số câu
Số điểm  Tỉ lệ %
	
	
	1 (2)
1,0       10%
	
	Câu 2
1,0          10%

	3. Tính giá trị lượng giác của 1 góc
	
	Tính giá trị lượng giác của 1 góc 
	
	
	

	Số câu
Số điểm  Tỉ lệ %
	
	1 (3)
1             10%
	
	
	Câu 3
1,0          10%

	4. Chứnng minh đẳng thức


	
	
	Chứng minh đẳng thức lượng giác phối hợp các công thức lượng giác 
	
	

	
	
	
	 1 (4)
1,0          10%
	
	Câu 4
1,0          10%

	5. Toán trong mặt phẳng tọa độ Oxy


	Viết phương trình đường thẳng
	Tính diện tích tam giác
	Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam gíac
	Viết phương trình tiếp tuyến của  Đường tròn với phương cho trƯớc
	

	Số câu
Số điểm  Tỉ lệ %
	1 (5a)
1,0          10%
	1 (5b)
1,0          10%
	1 (5c)
1,0          10%
	1 (5d)
1,0          10%
	Câu 5
4,0          10%

	Tổng
	2
2,0          20%
	4 
4,0          40%
	3
3,0          30%
	1 
1,0          10%
	10
10,0        100%
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